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Bài 8: ac, ec 

aacc    eecc  

 

  
 

thác nước khuân vác hồng hạc 

   

con kéc con khẹc dân tộc Xéc 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

c 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ac 
 

ác bác các đác gác khác phác  

ạc bạc hạc lạc mạc nạc tạc 
 

ec 
 

éc léc méc néc téc   

ẹc khẹc      
 

c 

 uc 
 ưc 

 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ă 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 

a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ac     ec 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

con kéc con khẹc dân tộc Xéc 

hồng hạc khuân vác thác nước 

 

   

1 

       

2 3 
              

  

 

  
 

  
       

 

  
 

  
       

 

  
 

  
      

4 

 

  
 

  
      

  

5 
                

 

  

 

  
 

  
      

  

 

  
 

  
      

  

   

  
      

  

   

6 
              

 

Ngang 

2. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

3. 

 

4. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ac và gạch dưới những từ có 

vần ec.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Thác Cam Ly là một trong những thắng 

cảnh đẹp ở Đà Lạt. 

 

Chú Hợp làm nghề khuân vác rất mệt 

nhọc.   
Chim hồng hạc có được bộ lông màu hồng 

vì chỉ ăn tôm và tép. 

 

Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng chào mỗi 

khi khách đến nhà. 

 

Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi là con 

khẹc. 

 

Dân tộc Xéc là một trong năm mươi bốn 

dân tộc của nước Việt Nam ta. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Đà Lạt có thắng cảnh gì đẹp? 

▪ Chùa Một Cột. ▪ Chùa Thiên Mụ. ▪ Thác Cam Ly. 

Chú Hợp làm nghề gì? 

▪ Khuân vác. ▪ Thu dọn. ▪ Vác cửa. 

Chim hồng hạc ăn gì để có bộ lông màu hồng? 

▪ Tép. ▪ Tôm. ▪ Cả hai đều đúng. 

 

Mỗi khi khách đến nhà, con kéc thường làm gì? 

▪ Chào hỏi. ▪ Khóc. ▪ Cả hai đều đúng. 

Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi là gì? 

▪ Đười ươi. ▪ Khẹc. ▪ Vượn. 

Nước Việt nam ta có bao nhiêu dân tộc? 

▪ Hai mươi bốn. ▪ Ba mươi bốn. ▪ Năm mươi bốn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Thac Cam Ly la môt trong 

nhưng thăng canh đep ơ Đa 

Lat. 
 

Chim hông hac co đươc bô 

lông mau hông vi chi ăn tôm 

va tep. 
 

Dân tôc Xec la môt trong 

năm mươi bôn dân tôc cua 

nươc Viêt Nam ta.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Chú Hợp lám nghể khuân vác rất mệt nhóc.  (3 

lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng cháo mối khi 

khách đền nhà.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

con kéc, con khẹc, khuân vác 

Chú Hợp làm nghề __________ 

rất mệt nhọc.   
______________ nhà Tâm cất 

lên tiếng chào mỗi khi khách 

đến nhà. 
 

Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi 

là ______________. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

dân tộc Xéc 

một trong năm mươi bốn 

của nước Việt Nam ta 

là 
dân tộc 

thác Cam Ly 

thắng cảnh đẹp 
một trong những 

ở Đà Lạt là 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

n ê h ồ n g h ạ c n 

ơ u b x t n h í k g 

x h i m h a h p é i 

é k c ă á t t l c ư 

c c g k c r k h ẹ c 

s a t ì q r ả v t s 

k h u â n v á c i y 

q p x t v i ơ n ê i 

 

 
  

    

thác khuân 

vác 

hồng 

hạc 

kéc khẹc Xéc 

 


